

CÔNG TY: ……………………………………………
ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..
SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...

BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM
Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-VTTB của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
	DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ
	DỊCH VỤ CHÀO GIÁ

	TT
	Tên danh mục mời chào giá
	Yêu cầu về cung cấp dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đề xuất về cung cấp dịch vụ của nhà thầu
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (có VAT) (VND)
	Thành tiền có VAT (VND)
	Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)

	1.            
	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CF-HQ190I, serial: 2163025
	-      Bộ phận uốn cong: hướng xuống không đạt tiêu chuẩn (Tiêu chuẩn: 180 độ ± 10 và ≤ 69 cNm).
	Gói
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	-      Thân ống soi: Thân ống soi bị nhăn.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Bộ phận điều khiển:  
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Bộ phận điều khiển nút điều khiển số 3 bị vỡ 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Hộp công tắc bị trầy xước nặng.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Thanh chặn dây cáp điều khiển bị gãy.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Dây dẫn chung: Dây dẫn chung bị mòn và nhăn ở nhiều vị trí.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Bộ phận kết nối: Bộ phận kết nối ống soi bị ngấm chất lỏng vào.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.            
	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CF-HQ190I, serial: 2163164
	-      Đầu ống soi: 
	Gói
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	+ Thấu kính chíp thu hình bị trầy xước.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Kính dây dẫn sáng bị ngấm chất lỏng.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Bộ phận uốn cong: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Hướng lên không đạt tiêu chuẩn (Tiêu chuẩn: ≤ 69 cNm).
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Keo dán cao su di động bị bong tróc.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Thân ống soi: Thân ống soi bị nhăn.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Bộ phận điều khiển: hộp công tắc bị trầy xước nặng.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Dây dẫn chung: Dây dẫn chung bị mòn và nhăn ở nhiều vị trí. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Bộ phận kết nối: chân tiếp xúc bộ phận kết nối điện bị trầy xước.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.            
	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CF-HQ190I, serial: 2163153
	-      Đầu ống soi: Thấu kính chíp thu hình bị trầy xước.
	Gói
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	-      Bộ phận uốn cong: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Hướng lên không đạt tiêu chuẩn (Tiêu chuẩn: ≤ 69 cNm).
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Keo dán cao su di động bị bong tróc.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Thân ống soi: Thân ống soi bị nhăn.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Bộ phận điều khiển: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Hộp công tắc bị trầy xước nặng.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Vòng chỉnh độ cứng bị rò rỉ.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Dây dẫn chung: Dây dẫn chung bị mòn và nhăn ở nhiều vị trí.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Bộ phận kết nối: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Chân tiếp xúc bộ phận kết nối điện bị trầy xước, bong tróc.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Nắp che bộ phận kết nối ống soi có chất lỏng ngấm vào và bị rỉ sét.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.            
	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CF-HQ190I, serial: 2463618
	-      Đầu ống soi: 
	Gói
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	+ Thấu kính chíp thu hình bị trầy xước.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Thấu kính dây dẫn sáng bị bể.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Nắp đậy đầu ống soi bị bể.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Bộ phận uốn cong: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Hướng xuống không đạt tiêu chuẩn (Tiêu chuẩn: 180 độ ± 10 và ≤ 69 cNm).
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Keo dán cao su di động bị bong tróc.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Thân ống soi: Thân ống soi bị nhăn.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Bộ phận điều khiển: Hộp công tắc bị trầy xước nặng.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Dây dẫn chung: Dây dẫn chung trầy xước và nhăn ở nhiều vị trí.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.            
	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CF-HQ190I, serial: 2862177
	-      Đầu ống soi: 
	Gói
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	+ Thấu kính chíp thu hình bị bể.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Kính dây dẫn sáng bị bể và có chất lỏng ngấm vào.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Thân ống soi: Thân ống soi rách và rò rỉ nặng.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Bộ phận điều khiển: Hộp công tắc bị trầy xước nặng, nút điều khiển số 5 không hoạt động.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Dây dẫn chung: Dây dẫn chung trầy nhăn ở nhiều vị trí.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Bộ phận kết nối: Chân tiếp xúc bộ phận kết nối điện bị trầy xước, bong tróc.
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.            
	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF- HQ190, serial: 2858915
	-      Đầu ống soi: 
	Gói
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	+ Thấu kính chíp thu hình bị trầy xước và mẻ.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Thấu kính dây dẫn sáng bị bể.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Bộ phận uốn cong: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Hướng lên không đạt tiêu chuẩn (Tiêu chuẩn: 210 độ +5/-15 và ≤ 59 cNm).
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Bộ phận điều khiển: xylanh hút bị hao mòn.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Hình ảnh nhiễu do bộ phận kết nối điện hư hỏng.
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.            
	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF- HQ190, serial: 2858926
	-      Đầu ống soi: 
	Gói
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	+ Thấu kính chíp thu hình trầy xước.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Thấu kính dây dẫn sáng nứt.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Thân ống soi: Thân ống soi nhăn và dập.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bộ phận điều khiển: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Dây cáp điều khiển hướng lên bị đứt.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Núm xoay điều khiển bị lão hóa.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Không có hình ảnh do bộ phận kết nối điện hư hỏng.
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.            
	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF- HQ190, serial: 2858917
	-      Đầu ống soi: Kính dây dẫn sáng nứt.
	Gói
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	-      Bộ phận uốn cong: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Dây cáp điểu khiển hướng lên bị đứt.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Bộ phận điều khiển rỉ sét.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Bộ phận kết nối: chân tiếp xúc xước và dập.
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.            
	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF- HQ190, serial: 2961587
	-      Đầu ống soi: keo dán thấu kính chíp thu hình bong tróc.
	Gói
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	-      Bộ phận uốn cong: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Cáp điểu khiển hướng lên đứt.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Núm khóa điều khiển có tiếng kêu bất thường.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Bộ phận kết nối: chân tiếp xúc bộ phận kết nối điện bị trầy xước và mòn.
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.         
	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF- HQ190, serial: 2963804
	-      Bộ phận uốn cong: 
	Gói
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	+ Hướng lên không đạt tiêu chuẩn (Tiêu chuẩn: 210 độ +5/-15).
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Keo dán cao su di động bong tróc.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Bộ phận kết nối: có chất lỏng ngấm vào.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Không có hình ảnh do hỏng chíp thu hình (lỗi B30).
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.         
	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF- HQ190, serial: 2963796
	-      Đầu ống soi: 
	Gói
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	+ Thấu kính chíp thu hình trầy xước.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Thấu kính dây dẫn sáng bể.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Nắp đậy đầu ống trầy xước.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Bộ phận uốn cong: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Hướng không đạt tiêu chuẩn (Tiêu chuẩn: 180 độ ± 10).
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Keo dán cao su di động bong tróc.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Bộ phận điều khiển:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Dây cáp điều khiển hướng lên đứt.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Núm khóa điều khiển trái/phải có tiếng kêu bất thường.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Hộp công tắc điều khiển trầy xước.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Dây dẫn chung: Dây dẫn chung trầy xước.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Bộ phận kết nối: chân tiếp xúc bộ phận kết nối điện bị trầy xước.
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.         
	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF- HQ190, serial: 2374941
	-      Đầu ống soi: 
	Gói
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	+ Thấu kính chíp thu hình trầy xước.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Kính dây dẫn sáng xước và bể.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Bộ phận uốn cong: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Dây cáp điểu khiển hướng lên đứt.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Keo dán cao su di động bị bong tróc.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Bộ phận kết nối: chân tiếp xúc bộ phận kết nối điện bị trầy xước.
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.         
	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF- HQ190, serial: 2374955
	-      Đầu ống soi: Kính dây dẫn sáng bể.
	Gói
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	-      Bộ phận uốn cong: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Hướng lên không đạt tiêu chuẩn (Tiêu chuẩn: 210 độ +5/-15 và ≤ 59 cNm).
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Keo dán cao su di động bị bong tróc.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Thân ống soi: Thân ống soi mòn.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Bộ phận điều khiển: nút điều khiển số 1 có vết cắt.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Dây dẫn chung: Dây dẫn chung bị mòn.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Bộ phận kết nối: chân tiếp xúc bộ phận kết nối điện bị trầy xước.
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.         
	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF- HQ190, serial: 2372999
	-      Đầu ống soi: 
	Gói
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	+ Rò rỉ tại đầu ống soi.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Thấu kính dây dẫn sáng ngấm chất lỏng.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-        Bộ phận uốn cong:  Hướng lên không đạt tiêu chuẩn (Tiêu chuẩn: 210 độ +5/-15).
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Thân ống soi: Thân ống soi nhăn, gập và rò rỉ.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Dây dẫn chung: Dây dẫn chung nhăn ở nhiều vị trí.
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.         
	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF- HQ190, serial: 2375129
	-      Đầu ống soi: 
	Gói
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	+ Thấu kính chíp thu hình trầy xước.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Kính dây dẫn sáng bị bể và trầy xước.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Nắp đậy đầu ống soi dập.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Bộ phận uốn cong: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Keo dán cao su di động bị bong tróc.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Dây cáp điều khiển hướng lên bị đứt.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Bộ phận kết nối: chân tiếp xúc bộ phận kết nối điện bị trầy xước và đập.
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.         
	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF- HQ190, serial: 2374977
	-      Đầu ống soi: 
	Gói
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	+ Thấu kính chíp thu hình bị trầy xước.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Kính dây dẫn sáng bị bể.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Bộ phận uốn cong: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Dây cáp điều khiển hướng lên bị đứt.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Keo dán cao su di động bị bong tróc.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Thân ống soi: Thân ống soi có vết cắt và rỏ rỉ.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Bộ phận điều khiển: công tắc điều khiển trầy xước nặng.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Dây dẫn chung: Dây dẫn chung bị mòn và nhăn ở nhiều vị trí. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Bộ phận kết nối: chân tiếp xúc bộ phận kết nối điện bị trầy xước.
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.         
	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF- HQ190, serial: 2375052
	-      Đầu ống soi: Thấu kính chíp thu hình bị trầy xước.
	Gói
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	-      Bộ phận điều khiển: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Dây cáp điều khiển hướng lên đứt.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Hộp công tắc điều khiển trầy xước nặng.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Dây dẫn chung: Dây dẫn chung bị mòn và nhăn ở nhiều vị trí.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Bộ phận kết nối: chân tiếp xúc bộ phận kết nối điện bị trầy xước.
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.         
	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: BF-P190, serial: 2114397
	-      Đầu ống soi: Dây dẫn sáng bị gãy.
	Gói
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	-      Bộ phận uốn cong: Cao su di động bị rách và rò rỉ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Thân ống soi: Thân ống soi bị dập nhiều vị trí.
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.         
	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CLV-190, serial: 7103415
	-      Không có hình ảnh hiển thị do hư hỏng bộ phận kết nối ống soi.
	Gói
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	-      Mặt điều khiển: bị ố và rỉ sét.
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.         
	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CLV-190, serial: 7103415
	-      Không có hình ảnh do cổng kết nối bị lỗi và gỉ sét.
	Gói
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	-      Mặt điều khiển: bị vỡ và rỉ sét.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Đèn dự phòng halogen không hoạt động.
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.         
	Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội của hãng Olympus Model: WA2UR21A, serial: 800202
	-      Hình ảnh nội soi có nhiều viết màu đen.
	Gói
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	-      Đầu ống soi bị bể và ngấm chất lỏng.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-      Thân ống soi bị cong.
	
	
	
	
	
	
	
	



· Yêu cầu báo giá:
- Báo giá này có hiệu lực …..([footnoteRef:1]) ngày kể từ ngày báo giá. [1: : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.] 

- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.
- Các yêu cầu khác: …………………………………………………….
	
	
	Ngày … tháng …. năm ….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)
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